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Ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa  

STT Mã SV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Dân tộc Lớp
CN Điều khiển  

tự động
Ghi chú

1 24646621 Đái Chí An Nam 29/10/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

2 24742831 Nguyễn Vĩnh An Nam 03/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

3 24722121 Thái Duy An Nam 27/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

4 24631041 Phan Minh Chương Nam 13/06/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

5 24633081 Huỳnh Cao Cường Nam 06/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

6 24652111 Lê Chí Cường Nam 09/04/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

7 24654251 Thái Thành Đạt Nam 01/12/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

8 24641871 Trần Kiến Đạt Nam 12/07/2006 Hmông DHDKTD20A_TCTA x

9 24731961 Nguyễn Tấn Diện Nam 17/07/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

10 24648111 Lê Ngọc Dũng Nam 13/09/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

11 24743681 Nguyễn Phạm Tuấn Dương Nam 24/11/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

12 24671171 Phùng Vũ An Dương Nam 30/11/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

13 24655061 Lê Thành Duy Nam 13/10/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

14 24683091 Nguyễn Thế Duy Nam 13/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

15 24737141 Trần Hà Khánh Duy Nam 03/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

16 24633891 Đồng Nhật Giang Nam 30/08/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

17 24631531 Phạm Đức Hà Nam 01/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

18 24717771 Nguyễn Thanh Hải Nam 22/12/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

19 24630501 Nguyễn Thanh Hiền Nam 07/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

20 24644481 Vũ Mạnh Hiệp Nam 01/11/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

21 24701071 Đặng Huy Hoàng Nam 08/07/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

22 24632041 Nguyễn Huy Hưng Nam 17/03/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

23 24633651 Phạm Quốc Huy Nam 07/12/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

24 24648941 Phạm Vũ Quang Huy Nam 02/04/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

25 24651221 Nguyễn Tường Quốc Khánh Nam 02/09/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

26 24645361 Hoàng Tuấn Kiệt Nam 21/04/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

27 24641381 Trần Anh Kiệt Nam 11/10/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

28 24654131 Nguyễn Thiên Lâm Nam 26/11/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

29 24652741 Trần Hữu Lâm Nam 17/02/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x
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30 24634091 Lê Quốc Long Nam 01/08/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

31 24643331 Tạ Nguyễn Phương Nam Nam 08/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

32 24652871 Lê Văn Nghĩa Nam 21/06/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

33 24745261 Vũ Trần Quang Nam 13/03/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

34 24719611 Đỗ Thành Tài Nam 24/09/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

35 24647341 Huỳnh Thanh Tài Nam 02/01/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

36 24703251 Âu Đức Thái Nam 23/05/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

37 24639751 Nguyễn Chí Thành Nam 03/12/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

38 24635151 Nguyễn Trần Huy Thông Nam 10/12/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

39 24650921 Trần Thượng Tuấn Nam 24/04/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

40 24631181 Võ Quốc Tường Nam 07/09/2006 Kinh DHDKTD20A_TCTA x

41 24681451 Vũ Đức Hải Biên Nam 29/10/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

42 24658181 Hoàng Quốc Bình Nam 26/05/2006 Sán Dìu DHDKTD20B_TCTA x

43 24656921 Trần Chân Nam 12/04/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

44 24659521 Lê Chí Cường Nam 31/12/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

45 24676491 Lê Vĩnh Đạt Nam 14/02/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

46 24667841 Lê Tiến Dũng Nam 03/11/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

47 24683721 Phạm Tấn Duy Nam 08/04/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

48 24672431 Trương Quốc Duy Nam 01/05/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

49 24676081 Đặng Trường Giang Nam 16/05/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

50 24722891 Nguyễn Võ Thanh Hòa Nam 10/04/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

51 24680901 Ngô Huy Hoàng Nam 04/11/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

52 24721551 Nguyễn Đình Hoàng Nam 06/07/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

53 24671881 Nguyễn Đinh Xuân Hoàng Nam 22/12/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

54 24718931 Nguyễn Văn Hoàng Nam 26/10/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

55 24736121 Trịnh Nguyên Khôi Nam 17/08/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

56 24667721 Nguyễn Nguyên Tuấn Kiệt Nam 07/05/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

57 24735411 Nguyễn Tài Lâm Nam 02/07/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

58 24732271 Nguyễn Thành Long Nam 19/10/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

59 24668881 Dương Tiến Luân Nam 18/04/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

60 24674161 Lê Xuân Lực Nam 30/01/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

61 24719481 Bùi Lê Duy Mạnh Nam 27/11/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

62 24732161 Lê Phạm Hoàng Nam Nam 27/12/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

63 24672601 Võ Thành Nam Nam 16/08/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

64 24651491 Nguyễn Trọng Nghĩa Nam 16/10/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

65 24657301 Phạm Bảo Ngọc Nam 02/03/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

66 24656521 Trần Nhật Ngữ Nam 22/02/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

67 24686431 Phạm Đình Nguyên Nam 21/10/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

68 24683971 Huỳnh Thiện Nhân Nam 06/12/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

69 24667911 Nguyễn Thành Nhân Nam 18/10/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x



70 24655591 Vũ Duy Phát Nam 12/05/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

71 24682271 Phan Huy Phước Nam 07/05/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

72 24677731 Nguyễn Minh Quân Nam 10/04/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

73 24659321 Nguyễn Bảo Sơn Nam 27/11/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

74 24664101 Phạm Hồng Sơn Nam 29/03/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

75 24681031 Nguyễn Chí Tài Nam 20/09/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

76 24675681 Nguyễn Lê Công Tâm Nam 06/08/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

77 24682281 Lê Hữu Tân Nam 12/03/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

78 24667521 Hoàng Anh Thái Nam 11/11/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

79 24668491 Lê Minh Thành Nam 24/07/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

80 24676621 Nguyễn Minh Tiến Nam 28/09/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

81 24676261 Lâm Duy Tín Nam 01/08/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

82 24680891 Đới Gia Trí Nam 07/02/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

83 24657581 Nguyễn Thanh Vinh Nam 03/01/2006 Kinh DHDKTD20B_TCTA x

84 24698401 Lại Văn Anh Nam 10/03/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

85 24711911 Trương Đức Chiến Nam 23/07/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

86 24687111 Huỳnh Công Chức Nam 26/05/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

87 24700141 Phạm Ngọc Đạt Nam 19/03/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

88 24687041 Trần Việt Dũng Nam 17/12/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

89 24713791 Trần Đức Thái Dương Nam 28/08/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

90 24693591 Trương Công Dương Nam 24/02/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

91 24711291 Nguyễn Nhật Duy Nam 30/03/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

92 24698901 Bùi Nguyễn Minh Hiếu Nam 04/08/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

93 24690791 Nguyễn Trọng Hiếu Nam 22/02/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

94 24703191 Ngô Mạnh Hùng Nam 15/02/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

95 24715391 Trần Đặng Phước Hưng Nam 25/05/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

96 24716531 Đặng Lê Hoàng Kha Nam 28/06/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

97 24708501 Phan Thanh Khải Nam 26/05/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

98 24712521 Lê Chí Kiên Nam 31/01/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

99 24717031 Vương Quốc Kiên Nam 16/02/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

100 24698571 Nguyễn Tấn Lộc Nam 04/12/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

101 24693821 Phan Trọng Nghĩa Nam 16/10/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x



102 24713821 Trần Hoàng An Nguyên Nam 25/03/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

103 24737961 Tạ Ngọc Xuân Nhân Nam 26/11/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

104 24708891 Châu Bá Phúc Nam 12/10/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

105 24711921 Dương Thiên Phúc Nam 05/02/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

106 24642081 Lý Cao Phương Nam 01/02/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

107 24708901 Lê Minh Quân Nam 01/05/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

108 24706171 Trịnh Trần Quân Nam 02/08/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

109 24687991 Nguyễn Ngọc Sang Nam 25/01/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

110 24718031 Trần Tấn Sang Nam 06/10/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

111 24726561 Trần Phúc Tấn Nam 04/01/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

112 24659081 Bùi Lê Chí Thành Nam 18/12/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

113 24694001 Nguyễn Trường Thịnh Nam 30/06/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

114 24707121 Nguyễn Minh Tín Nam 22/01/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

115 24711991 Nguyễn Hồ Gia Trí Nam 12/11/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

116 24723291 Phạm Hữu Trọng Nam 22/01/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

117 24693041 Nguyễn Minh Trực Nam 24/06/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

118 24731981 Nguyễn Hoàng Tuấn Nam 21/05/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

119 24703311 Trần Huỳnh Tâm Văn Nam 14/12/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

120 24703241 Nguyễn Bá Triều Vĩnh Nam 26/10/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x

121 24714461 Ngô Đăng Vọng Nam 17/05/2006 Kinh DHDKTD20C_TCTA x


